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ỦY BAN NHÂN DÂN  

THỊ TRẤN BẰNG LŨNG 

     

Số:          /CV-UBND 
V/v hướng dẫn thực hiện các biện pháp 

phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bằng Lũng, ngày 10 tháng 4 năm 2024 

 

               Kính gửi: - Các ông( bà) tổ trưởng, trưởng thôn, 

- BCĐ phòng, chống dịch bệnh GS,GC thị trấn, 

 

 

Thực hiện công văn số 16/ TTDVNN ngày 09 tháng 4 năm 2024 của Trung 

tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Chợ Đồn về việc hướng dẫn thực hiện các biện 

pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

Từ ngày 28/3/2024 đến nay, trên địa bàn huyện Chợ Đồn đã có 02 xã xuất 

hiện bệnh Dịch tả lợn Châu phi, gồm Lương Bằng và Tân Lập; Tổng số lợn mắc 

bệnh và tiêu hủy tính đến ngày 08/4/2024 là 04 con/03 hộ/02 thôn, tổng trọng 

lượng tiêu hủy là 387 kg (Lương Bằng 02 con/02 hộ, Tân Lập 02 con/01 hộ). 
 Để triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi nhằm ngăn chặn và khống chế không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Ủy ban 

nhân dân thị trấn Bằng Lũng hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi, cụ thể như sau: 

 1. Các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP 

 - Thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, môi trường chăn nuôi 

thường xuyên bằng các loại thuốc sát trùng hoặc vôi bột, cụ thể:  

 + Tại vùng dịch và vùng bị dịch uy hiếp vệ sinh, khử trùng tiêu độc liên tục 01 

lần/ngày trong vòng 1 tuần đầu tiên; 03 lần/tuần trong 2-3 tuần tiếp theo; Lượng 

thuốc sát trùng cần sử dụng 2lít/100m2/tháng (mỗi lần phun pha 125ml thuốc với 33 

lít nước). 
 + Tại vùng đệm vệ sinh, khử trùng tiêu độc với tần suất 01 lần/tuần liên tục 

trong vòng 1 tháng; Lượng thuốc sát trùng cần sử dụng 0,5lít/100m2/tháng (mỗi lần 

phun pha 125ml thuốc với 33 lít nước). 
 Đối với vôi bột: Lượng vôi bột cần sử dụng để rắc bề mặt chuồng trại và khu 

vực chăn nuôi tính cho 100m2 cần 15-20 kg, lưu ý không rắc vôi bột lên bề mặt 

chuồng đang nuôi lợn sẽ gây bỏng cho lợn. 

 - Hướng dẫn các hộ chăn nuôi áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong 

chăn nuôi lợn, cụ thể: 

 + Về chuồng trại: Phải dễ thực hiện các biện pháp vệ sinh, sát trùng, tiêu độc; 

lối ra vào phải có hố khử trùng; có ô chuồng nuôi cách ly; có khu vực thu gom và 

xử lý chất thải; mỗi ô chuồng có đường thoát nước thải riêng ra đường thoát nước 

chung, đường thoát nước thải chung từ chuồng nuôi đến khu xử lý chất thải đảm 

bảo kín; không sử dụng chung dụng cụ chăn nuôi giữa các chuồng. 

 + Về con giống: Lợn nhập về nuôi phải có nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh. 

Đối với lợn nhập từ ngoài tỉnh phải có giấy kiểm dịch. Trước khi nhập đàn, nuôi 

cách ly ít nhất 2 tuần. 
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 + Về thức ăn: Sử dụng thức ăn có nguồn gốc rõ ràng, không bị hỏng, mốc, 

đảm bảo chất lượng và an toàn; đối với thức ăn tận dung phải được nấu chín; nên 

bổ sung chế phẩm sinh học trong thức ăn để tăng khả năng tiêu hóa, sức đề kháng. 

+ Vệ sinh máng ăn, máng uống hàng ngày; sau mỗi đợt nuôi phải vệ sinh, tiêu 

độc khử trùng chuồng, dụng cụ chăn nuôi và để trống chuồng ít nhất 7 ngày trước 

khi đưa lợn vào nuôi; trong trường hợp chuồng bị dịch, nếu tái đàn phải để trống 

chuồng ít nhất 30 ngày và được sự đồng ý của chính quyền địa phương. 

- Tuyên truyền nhân dân chủ động trong công tác khai báo, phát hiện bệnh, khi 

lợn có dấu hiệu bất thường, nghi mắc bệnh Dịch tả lợn châu Phi cần báo ngay cho 

nhân viên Thú y đến kiểm tra, xác minh, hướng dẫn xử lý đúng theo quy định.  

Trường hợp nhân viên Thú y không xác định được bệnh hoặc nghi ngờ lợn 

mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi cần báo ngay cho Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

huyện phối hợp kiểm tra, xác minh, lấy mẫu. 

- Triển khai cho các hộ, cơ sở chăn nuôi; hộ, cơ sở thu gom, kinh doanh con 

giống, lợn thương phẩm; hộ, cơ sở giết mổ lợn ký cam kết nghiêm túc thực hiện 

các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Thực hiện tốt 6 không: 

“Không giấu dịch; không mua, bán lợn bệnh, lợn chết; không giết mổ, tiêu thụ lợn 

bệnh, lợn chết; không vứt lợn chết ra môi trường xung quanh; không sử dụng thức 

ăn thừa chưa qua nấu chín làm thức ăn cho lợn; không chữa trị lợn bệnh”.  

2. Các biện pháp xử lý ổ dịch 

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút dịch tả lợn Châu 

Phi, UBND thị trấn khẩn trương thực hiện tiêu hủy trong vòng 24h. 

Phạm vi tiêu hủy: Tiêu hủy toàn bộ lợn mắc bệnh, lợn chết, lợn có kết quả xét 

nghiệp dương tính với mầm bệnh DTLCP.  

Đối với lợn khỏe mạnh trong cùng ô chuồng, dãy chuồng có lợn mắc bệnh, 

lấy mẫu và có kết quả xét nghiệm âm tính với mầm bệnh DTLCP thì được vận 

chuyển để tiêu thụ tại địa bàn cấp huyện. Đối với lợn khỏe mạnh tại ô chuồng, dãy 

chuồng chưa có lợn mắc bệnh, lấy mẫu và có kết quả xét nghiệm âm tính với mầm 

bệnh DTLCP được vận chuyển để nuôi hoặc tiêu thụ thuộc địa bàn cấp tỉnh (Quy 
định tại điểm b, khoản 5, phần II. Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn). 
- Tổ chức tiêu hủy lợn: Thực hiện theo quy trình xử lý lợn mắc bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi do Học viện Nông nghiệp Việt Nam xây dựng (gửi kèm Quyết định 

số 408/QĐ-TY-DT ngày 26/11/2021 của Cục Thú y về việc công nhận quy trình 
công nghệ xử lý lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi). 

3. Công tác tái đàn lợn 

3.1. Nguyên tắc tái đàn lợn 

- Chỉ nuôi tái đàn lợn tại địa phương chưa bị dịch bệnh DTLCP hoặc tại địa 

phương có dịch nhưng đã qua 21 ngày và không tái phát bệnh DTLCP; bảo đảm 

các biện pháp an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. 

- Hộ gia đình, chủ cơ sở chăn nuôi lợn phải áp dụng nghiêm ngặt các biện 

pháp tổng cách ly, vệ sinh, sát trùng bằng hóa chất, vôi bột; nâng cấp cơ sở vật 

chất, dụng cụ chăn nuôi, áp dụng có hiệu quả các biện pháp an toàn sinh học. 

3.2. Yêu cầu đối với hộ, cơ sở nuôi tái đàn lợn 

 - Tại địa phương đã công hết bệnh DTLCP: 
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+ Hộ gia đình, chủ cơ sở nuôi phải kê khai với chính quyền địa phương trước 

khi thực hiện việc nuôi tái đàn lợn. 

+ Áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi. 

+ Yêu cầu nhập con giống phải có nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh, nên sử 

dụng con giống tại chỗ thuộc phạm vi địa bàn cấp xã hoặc cấp huyện tại các địa 

phương không có dịch. Trường hợp con giống có nguồn gốc từ địa bàn tỉnh khác 

phải có phiếu trả lời kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút DTLCP, có Giấy chứng 

nhận kiểm dịch động vật do cơ quan quản lý chuyên ngành thú y nơi xuất phát cấp. 

- Tại địa phương chưa công bố hết bệnh DTLCP: Chỉ thực hiện nuôi tái đàn 

lợn đối với các cơ sở chăn nuôi tập trung đã được chứng nhận là cơ sở an toàn dịch 

bệnh, VietGAPH, GlobalGAP trong chăn nuôi; được chính quyền địa phương, cơ 

quan chuyên môn cấp huyện kiểm tra, xác nhận đáp ứng đủ yêu cầu nuôi tái đàn. 

3.3. UBND thị trấn tổ chức kiểm tra, xác nhận điều kiện nuôi tái đàn; tăng 

cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình chăn nuôi và công tác phòng, chống 

dịch bệnh. 

4. Chế độ thông tin báo cáo 

Các thôn, tổ tuyên truyền các hộ dân khi có lợn bệnh, ốm chết báo cáo ủy ban 

thị trấn thông qua cán bộ thú y để kiểm tra, xác minh để kịp thời báo cáo cấp trên 

theo quy định. 

Trên đây là hướng dẫn các biện pháp thực hiện phòng chống bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi của Ủy ban nhân dân thị trấn. Đề nghị các thôn, tổ phối hợp thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận:          
Gửi bản điện tử: 

- TTĐU, HĐND thị trấn; 

- Lãnh đạo UBND, UBMTTQ thị trấn; 

Gửi bản giấy: 

- 25 thôn, tổ trưởng; 

- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh; 

- Các đoàn thể thị trấn; 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Q. CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Ngọc Mạnh Hùng 
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